BẢNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC  KÌ II – NĂM HỌC 2018 -2019

                                             MÔN LỊCH SỬ-ĐỊA LÍ -  KHỐI 5 

	Mạch kiến thức, 

kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng 

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1.Xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước (1954-1975)
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	
	1
	2
	1

	
	Số điểm
	1.0
	
	1.0
	
	
	
	
	1.0
	2.0
	1.0

	2.Xây dựng CNXH trong cả nước (từ 1975 đến nay)
	Số câu
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	Số điểm
	
	
	1.0
	
	
	1.0
	
	
	1.0
	1.0

	3.Việt Nam, Châu Á, châu Âu. 
	Số câu
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	Số điểm
	
	
	1.0
	
	
	1.0
	
	
	1.0
	1.0

	4.Châu Phi, châu Mĩ, 
	Số câu
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	1

	
	Số điểm
	1.0
	
	
	1.0
	
	
	
	
	1.0
	1.0

	5.Châu Đại Dương, châu Nam Cực và các đại dương.
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0

	
	Số điểm
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	1.0
	0

	Tổng
	Số câu
	3
	
	3
	1
	
	2
	
	1
	6
	4

	
	Số điểm
	3.0
	
	3.0
	1.0
	
	2.0
	
	1.0
	6.0
	4.0


TRƯỜNG TH NGUYỄN DU                    ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KII

Lớp: 5....                                                       Năm học 2018 - 2019
Họ và tên:……………………................      Môn Lịch sử&Địa lí (Thời gian làm bài: 40 phút)
                                                                       Thứ.... ngày..... tháng…. năm 2019
	Điểm


	Lời nhận xét của giáo viên

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………


Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng và làm bài tập: 
Phần: Lịch sử

Câu 1. (1 điểm) Chiến dịch Điên Biên Phủ thắng lợi vào vào thời gian nào? 
    A.  7- 6-1954.



B. 9-5-1954.

C.  17-5-1954.



D. 7- 5 -1954.

Câu 2. (1 điểm) Vì sao gọi chiến thắng của quân dân Hà Nội và các thành phố khác ở miền Bắc trong 12 ngày đêm cuối năm 1972 là chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” ?                             


     A. Diễn ra trên bầu trời Điện Biên Phủ.

B. Diễn ra trên đường Điên Biên Phủ ở Thủ đô Hà Nội. 

          C. Tầm vóc và ý nghĩa của chiến thắng này cũng tương tự như chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954.

D. Quân và dân Điện Biên Phủ tham gia chiến đấu. 

Câu 3. (1 điểm) Cụm từ “ nghìn cân treo sợi tóc” diễn tả tình thế hiểm nghèo của nước ta ? 
A. Sau Cách mạng tháng Tám                        B. Trước Cách mạng tháng Tám    

           C. Cuối tháng 12 – 1946                                D. Khi Pháp gửi tối hậu thư

Câu 4. (1 điểm) Em thấy Đak Lăk ngày nay thế nào ?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 5. (1 điểm) Vì sao nói ngày 30/4/1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta?
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Phần: Địa lí

Câu 6.  (1 điểm) Ngành sản xuất chính của đa số người dân châu Á là:
          A. Công, nông nghiệp                         B.  Nông nghiệp

          C. Công nghiệp                                    D. Thủ công nghiệp
Câu 7. (1 điểm) Hoang mạc Xa-ha-ra thuộc châu lục nào? 
A. Châu Phi                                         B. Châu Mĩ

C. Châu Đại Dương                             D. Châu Âu

Câu 8. (1 điểm) Châu Nam Cực có khí hậu như thế nào ?

A. Nóng ẩm

                              B. Mát mẻ


C. Lạnh nhất trên thế giới. 
          D. Khí hậu khô

Câu 9 . (1 điểm) Kể tên các châu lục và các đại dương trên thế giới?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 10. (1 điểm) Em nêu vị trí, giới hạn của tỉnh Đăk Lăk ?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM

MÔN : LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ

	Câu
	1
	2
	3
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	C
	A
	B
	A
	C

	Điểm
	1
	1
	1
	1
	1
	1


Câu 4: (1 điểm)

        - Nhờ sự lãnh đạo của Đảng Đăk Lăk từng bước thay đổi : đời sống nhân dân đủ ăn đi lên làm giàu trên quê hương đất đỏ yêu dấu.
Câu 5: (1 điểm)

               Nói ngày 30/4/1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta, vì:
· Đó là ngày quân ta giải phóng Sài Gòn.

· Kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

· Đất nước được thống nhất, độc lập.

Câu 9: (1 điểm)

Kể tên các châu lục và các đại dương trên thế giới?

· Châu lục: châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mĩ, châu Đại dương và châu Nam Cực.

· Đại dương: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương.

Câu 10: (1 điểm)

      - Đăk Lăk nằm trung tâm Tây Nguyên : Bắc giắp tỉnh Gia Lai; Nam giáp tỉnh Lâm Đồng, Đăk Nông; Đông giáp Phú Yên, Khánh Hòa; Tây giáp Cam – Pu – Chia.

